
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

19/11/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CP 389 TẤN KIỀN PHONG

2400651754

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP 389 TẤN KIỀN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY 389 TẤN KIỀN PHONG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02403 589 433
Email:

Fax:
Website:
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38.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ 

4210

2. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ ô tô, xe máy

4541

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Xây dựng công trình công ích 4220

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, 
hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị 
dùng cho vui chơi giải trí 

4329

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Chi tiết: Nuôi trồng cây xanh, cây dược liệu

0130

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Đào tạo, dạy nghề, tuyển dụng lao động, giới thiệu 
việc làm

8532

11. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Phá dỡ 4311

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Bảo vệ môi trường sinh thái

8130

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị xây dựng, nông nghiệp

4659

22. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

1.000.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá 

nhân;địa chỉ trụ sở 
chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 
nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 NGÔ VĂN 
SÁNG

Thôn Mã Tẩy, Xã 
Nghĩa Phương, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 5.000.000.000 12,85 121395194

2 NGUYỄN THỊ 
TỪ

Phố Bình Minh, Thị 
trấn Đồi Ngô, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.900 15.900.000.000 40,87 120366374

3 HỒ THỊ 
HƯƠNG

Thôn Quế Lâm, Xã 
Thuỵ Hương, 
Huyện Kiến Thuỵ, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 18.000.000.000 46,27 031572923

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

HỒ THỊ HƯƠNG Nữ

26/10/1988 Kinh Việt Nam

031572923
25/07/2008 Công an TP Hải Phòng

Thôn Quế Lâm, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Quế Lâm, Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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